
Số TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 120377  NGUYỄN THỊ ANH TRÚC 01/06/2010

2 120122  NGUYỄN HOÀNG HUY 28/03/2010

3 120019  TỐNG THỤC ANH 15/08/2010

4 120361  TRẦN HỮU TÌNH 01/11/2008

5 120082  BÙI VŨ TRÀ GIANG 17/06/2010

6 120441  NGUYỄN ĐÀO ANH THƯ 03/03/2010

7 120374  NGUYỄN KIM TRINH 01/02/2010

8 120348  LÊ ĐỨC THUẬN 01/11/2010

9 120208  ĐINH HUỲNH BẢO NGHI 06/10/2010

10 120032  BÙI MAI VƯƠNG ANH 24/07/2010

11 120432  HUỲNH LONG QUỐC HẢI 16/04/2010

12 120381  PHẠM THẾ ANH TÚ 12/03/2010

13 120283  NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 18/03/2010

14 120053  NGUYỄN  ĐỨC DŨNG 10/10/2010

15 120191  TRƯƠNG VŨ KIỀU MY 14/11/2010

16 120267  HOÀNG ĐỨC GIA PHÚ 28/02/2010

17 120086  TRẦN BẢO HÂN 17/08/2010

18 120341  ĐÀO ANH THƯ 03/10/2010

19 120350  LÊ THỊ NGỌC THỦY 07/05/2010

20 120010  HUỲNH NGỌC ANH 07/03/2010

21 120324  NGUYỄN TRẦN TẤN THIÊN 30/04/2010

22 120091  PHẠM LƯƠNG GIA HÂN 17/05/2010

23 120349  LÂM GIA THỤC 24/10/2010

24 120400  TRẦN HUỲNH QUỐC VINH 08/03/2010

25 120271  NGUYỄN GIA PHÚC 05/11/2010

26 120142  PHAN NGÔ ĐĂNG KHOA 22/01/2010

27 120294  LÊ VIỆT QUANG 26/10/2010

28 120366  ĐOÀN THỊ KIM TRÂN 01/01/2010

29 130486  ĐÀO MINH TRÍ 12/11/2010

30 120111  NGUYỄN HOÀNG HƯNG 23/02/2010

31 120074  NGUYỄN TÂM ĐOAN 03/11/2010

32 120013  ĐINH TRẦN PHƯƠNG ANH 01/06/2010

33 120250  NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 13/10/2010

34 120275  HÀ ĐINH HOÀNG PHÚC 21/03/2010

35 120038  ĐÀO QUÝ BÁCH 02/11/2010

36 120299  AN NGỌC NHƯ QUỲNH 28/01/2010

37 120327  NGUYỄN MINH ĐỨC THỊNH 22/01/2010

38 120061  NGUYỄN HOÀNG ĐẠI 31/01/2010

39 120357  VÕ NGỌC TÍN 13/01/2010

40 120003  TRẦN ĐỨC ANH 12/11/2010

41 120156  LƯ TƯỜNG LAM 20/08/2010

42 120030  HUỲNH VÂN ANH 06/09/2010

43 120058  NGUYỄN QUỐC DUY 23/04/2010

44 120422  ĐỖ LÊ KIM XUÂN 17/01/2010
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45 120183  LƯƠNG GIA MINH 21/12/2010

46 120397  NGUYỄN HOÀNG THUÝ VI 31/12/2010

47 120133  TIÊU MINH KHANG 13/11/2010

48 120066  TRẦN TIỂU ĐĂNG 08/01/2010

49 120406  VÕ NGUYỄN KHÁNH VY 04/11/2010

50 120248  HUỲNH NHƯ 24/02/2010

51 120007  PHAN KIỀU ANH 12/06/2010

52 120282  LÊ DƯƠNG VĨNH PHÚC 12/07/2010

53 120229  NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 18/11/2010

54 120027  TRẦN TUẤN ANH 02/04/2010

55 120425  NGUYỄN TRỌNG NHÃ YẾN 25/08/2010

56 120428  NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý 14/09/2010

57 120390  ĐINH THỊ NGỌC TUYỀN 11/05/2010

58 120224  LÝ HOÀNG KHÁNH NGỌC 21/07/2010

59 120197  TRẦN HOÀN MỸ 04/05/2010

60 120320  TRẦN TIẾN THÀNH 26/03/2010

61 120276  NGUYỄN NHƯ PHÚC 26/10/2010

62 120127  PHẠM QUỐC HUY 18/01/2010

63 120389  NGUYỄN CÁT TƯỜNG 05/02/2010

64 120047  ĐÀO NGỌC MINH CHÂU 20/03/2010

65 120080  TRỊNH THU GIANG 21/08/2010

66 120164  DƯƠNG PHƯƠNG LINH 10/03/2010

67 120436  DƯƠNG THỊ THẢO MI 31/03/2010

68 120306  LÊ PHẠM DUY TÂN 01/07/2010

69 120335  VÕ QUỐC THỊNH 02/08/2010

70 120101  NGUYỄN VIỆT HOA 13/06/2010

71 120237  ĐỖ TRỌNG NHÂN 21/07/2010

72 120365  NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 24/05/2010

73 120231  VŨ THẾ NGUYÊN 10/08/2010

74 120154  LÂM HUỲNH TUẤN KIỆT 21/11/2010

75 120254  NGUYỄN THANH NHỰT 23/05/2010

76 120212  THÁI TUYẾT NGHI 05/04/2010

77 120438  TRƯƠNG HẠNH NHÂN 28/04/2010
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